
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG Thời gian: Sáng:  06g30
BM CƠ ĐIỆN TỬ Chiều: 12g30

LỊCH DẠY THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG - TUẦN 35
PHÒNG A1.1

LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2
SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

PHÒNG A2.1
LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
CĐ ĐĐT 20ĐC KNTL L/2 35 Đ H T SƠN 6 6 6 6
CĐ ĐĐT 20ĐC KNTL L/2 35 N T TRỰC 6 6 6 6

PHÒNG A3.1
LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
CĐ ĐĐT 20ĐC KNTL L/2 35 Đ H T SƠN 5 6
CĐ ĐĐT 20ĐC KNTL L/2 35 N T TRỰC 5 6
CĐ ĐĐT 20ĐD KNTL L/2 35 N T THANH 6 6 6 6
CĐ ĐĐT 20ĐD KNTL L/2 35 P H BẰNG

PHÒNG A2.3
LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

PHÒNG A2.4
LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
CĐ ĐĐT 20ĐD KNTL L/2 35 N T THANH 5 6 6 6
CĐ ĐĐT 20ĐD KNTL L/2 35 P H BẰNG 5 6 6 6

PHÒNG A2.5
LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
CĐ CĐT 21S VĐK L/3 35 P N HIỆU 5 6 6 6 6 6
CĐ CĐT 20S CĐT2 1L 35 T N C TÂN 5 6 6 6 6 6

PHÒNG A2.6
LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
CĐ CĐT 20A ĐKTĐ L/2 35 L T K NGA 5 6 6 6 6 6
CĐ CĐT 20A ĐKTĐ L/2 35 N C HOÀNG 6 6 6 6 5 6



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG Thời gian: Sáng:  06g30
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LỊCH DẠY THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG - TUẦN 36
PHÒNG A1.1

LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2
SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

PHÒNG A2.1
LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
CĐ ĐĐT 20ĐE KNTL L/2 35 N C HOÀNG 6 6 6 6
CĐ ĐĐT 20ĐE KNTL L/2 35 C V D 6 6 6 6

PHÒNG A3.1
LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
CĐ ĐĐT 20ĐD KNTL L/2 35 N T THANH 5 6
CĐ ĐĐT 20ĐD KNTL L/2 35 P H BẰNG 5 6

PHÒNG A2.3
LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

PHÒNG A2.4
LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
CĐ ĐĐT 20ĐD KNTL L/2 35 N T THANH 6 6 6 6
CĐ ĐĐT 20ĐD KNTL L/2 35 P H BẰNG 6 6 6 6
CĐ ĐĐT 20ĐE KNTL L/2 35 N C HOÀNG 5 6
CĐ ĐĐT 20ĐE KNTL L/2 35 C V D 5 6

PHÒNG A2.5
LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
CĐ CĐT 20B ĐKTĐ L/2 35 N T TRỰC 6 6 6
CĐ CĐT 20S CĐT2 1L 35 T N C TÂN 5 6 6 6 6 6

PHÒNG A2.6
LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG Thời gian: Sáng:  06g30
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LỊCH DẠY THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG - TUẦN 37

PHÒNG A1.1

LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

PHÒNG A2.1

LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

PHÒNG A3.1

LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

CĐ ĐĐT 20ĐE KNTL L/2 35 N C HOÀNG 5 6

CĐ ĐĐT 20ĐE KNTL L/2 35 C V D 5 6

PHÒNG A2.3

LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

CĐ ĐĐT 20ĐTF KNTL L/3 35 Đ H T SƠN 5 6 6 6 6 6

CĐ ĐĐT 20ĐTF KNTL L/3 35 N T TRỰC 5 6 6 6 6 6

PHÒNG A2.4

LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

CĐ ĐĐT 20ĐE KNTL L/2 35 N C HOÀNG 6 6 6 6

CĐ ĐĐT 20ĐE KNTL L/2 35 C V D 6 6 6 6

PHÒNG A2.5

LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

CĐ CĐT 20B ĐKTĐ L/2 35 N T TRỰC 5 6 6

PHÒNG A2.6

LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

CĐ ĐĐT 20ĐTF KNTL L/3 35 L T K NGA 5 6 6 6 6 6

CĐ CĐT 20B ĐKTĐ L/2 35 N T PHƯỚC 5 6 6 6 6 6



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG Thời gian: Sáng:  06g30
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LỊCH DẠY THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG - TUẦN 38

PHÒNG A1.1

LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

PHÒNG A2.1

LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

CĐ ĐĐT 20ĐTG KNTL L/3 35 P H BẰNG 5 6 6 6

CĐ ĐĐT 20ĐTG KNTL L/3 35 N M T VƯƠNG 5 6 6 6 6 6

PHÒNG A3.1

LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

CĐ ĐĐT 20ĐTF KNTL L/3 35 Đ H T SƠN 5 6

CĐ ĐĐT 20ĐTF KNTL L/3 35 N T TRỰC 5 6

CĐ ĐĐT 20ĐTF KNTL L/3 35 L T K NGA 6 6

CĐ ĐĐT 20ĐTG KNTL L/3 35 P H BẰNG 6

PHÒNG A2.3

LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

CĐ ĐĐT 20ĐTF KNTL L/3 35 Đ H T SƠN 6 6 6 6

CĐ ĐĐT 20ĐTF KNTL L/3 35 N T TRỰC 6 6 6 6

PHÒNG A2.4

LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

CĐ ĐĐT 20ĐTH KNTL L/3 35 H M CHÍNH 5 6 6 6 6 6

CĐ ĐĐT 20ĐTH KNTL L/3 35 T N C TÂN 5 6 6 6 6 6

PHÒNG A2.5

LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

CĐ ĐĐT 20ĐTG KNTL L/3 35 L N H TRUNG 5 6 6 6 6 6

PHÒNG A2.6

LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

CĐ ĐĐT 20ĐTH KNTL L/3 35 N T THANH 5 6 6 6 6 6

CĐ ĐĐT 20ĐTF KNTL L/3 35 L T K NGA 5 6 6 6

CĐ ĐĐT 20ĐTG KNTL L/3 35 P H BẰNG 6
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LỊCH DẠY THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG - TUẦN 39

PHÒNG A1.1

LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

PHÒNG A2.1

LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

CĐ ĐĐT 20ĐTH KNTL L/3 35 N T THANH 5 6 6 6

CĐ ĐĐT 20ĐTG KNTL L/3 35 L N H TRUNG 5 6 6 6

PHÒNG A3.1

LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

CĐ ĐĐT 20ĐTG KNTL L/3 35 P H BẰNG 5 6

CĐ ĐĐT 20ĐTG KNTL L/3 35 N M T VƯƠNG 5 6

CĐ ĐĐT 20ĐTH KNTL L/3 35 N T THANH 6 6

CĐ ĐĐT 20ĐTG KNTL L/3 35 L N H TRUNG 6 6

CĐ ĐĐT 20ĐTH KNTL L/3 35 H M CHÍNH 6 6

CĐ ĐĐT 20ĐTH KNTL L/3 35 T N C TÂN 6 6
PHÒNG A2.3

LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

PHÒNG A2.4

LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

CĐ ĐĐT 20ĐTG KNTL L/3 35 P H BẰNG 6 6

CĐ ĐĐT 20ĐTG KNTL L/3 35 N M T VƯƠNG 6 6 6 6

CĐ ĐĐT 20ĐTH KNTL L/3 35 H M CHÍNH 5 6

CĐ ĐĐT 20ĐTH KNTL L/3 35 T N C TÂN 5 6

PHÒNG A2.5

LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

CĐ ĐĐT 20ĐTG KNTL L/3 35 P H BẰNG 6

PHÒNG A2.6

LỚP MÔN SĨ SỐ GIÁO VIÊN CA 1 CA 2

SỐ TIẾT 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

CĐ ĐĐT 20ĐTH KNTL L/3 35 H M CHÍNH 6 6

CĐ ĐĐT 20ĐTH KNTL L/3 35 T N C TÂN 6 6

CĐ ĐĐT 20ĐTG KNTL L/3 35 P H BẰNG 6


